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CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

 TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2002 - 2005
(Kèm theo Quyết định số 512/2002/QĐ-UB ngày 31/1/2002

 của UBND tỉnh Phú Thọ)

Xoá đói giảm nghèo là một nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài và một chính sách xã hội cơ bản, hướng ưu tiên trong toàn bộ chính sách xã hội của nước ta.

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 

XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 1998 - 2000

I- Kết quả thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo giai đoạn 1998- 2000
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh sự phối hợp chặt chẽ của UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội cùng với việc tăng cường đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển nông lâm nghiệp, nông thôn, công tác xoá đói giảm nghèo đã được quan tâm, thu hút sự tham gia của quần chúng nhân dân, trong đó có người nghèo, từng bước được "xã hội hoá" và thu hút được những kết quả quan trọng.

Sau 3 năm thực hiện chương trình, đã huy động tổng hợp được các nguồn lực cho xoá đói giảm nghèo trên 500 tỷ đồng. Các vùng nghèo, xã nghèo bộ mặt nông thôn được cải thiện: 100% xã có đường ô tô tới trung tâm, trên 76% xã có điện, 100% xã có trường học,83,26% trường học được xây dựng từ cấp VI trở lên, các xã đều có trạm y tế, trên 84% Trạm y tế đạt tiêu chuẩn. Các điểm văn hoá xã hoạt động có hiệu quả, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân. Đặc biệt, với việc thực hiện Chương trình 135, tình hình kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn đã có bước phát triển khá, tạo tiền đề cho sự phát triển ổn định lâu dài cả về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, văn hoá xã hội, an ninh quốc phòng. Đã giảm được gần 9% số hộ đói nghèo, tương đương 25.500 hộ (bình quân mỗi năm giảm trên 8.000 hộ). Tỷ lệ hộ đói nghèo của tỉnh từ 21% năm 1997 xuống còn 11,7% vào năm 2000 (mục tiêu còn dưới 13%) theo chuẩn cũ). Kinh tế hộ gia đình nông dân đã phát triển theo chiều hướng tích cực, trình độ sản xuất, dân trí được nâng lên, đời sống nông dân cơ bản ổn định, một số bộ phận được cải thiện, đã xuất hiện nhiều hộ làm ăn giỏi và giàu có.

- Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại như: Nhận thức trách nhiệm xoá đói giảm nghèo ở một số cơ sở, một số bộ phận nhân dân còn chưa đầy đủ, trình độ thâm canh, việc tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, ý chí vươn lên thoát khỏi đói nghèo chưa cao, vẫn còn tư  tưởng trông chờ ỷ lại; nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, chưa cân đối mục tiêu chung, giữa các vùng và nội dung hoạt động của từng dự án... ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo.

II- Tình hình và nguyên nhân đói nghèo

1. Tình hình đói nghèo:

Theo kết quả điều tra (đầu năm 2001, theo chuẩn mới), trên địa bàn tỉnh có 56.871 hộ nghèo, chiếm 19,6% tổng số hộ nghèo. Tập trung ở các huyện miền núi như: Thanh Sơn: 34,3%, Yên Lập 37,8%, các huyện Tam Nông, Thanh Thuỷ, Sông Thao tỷ lệ hộ nghèo trên 20%, có 46 xã (không thuộc địa bàn xã đặc biệt khó khăn) tỷ lệ hộ nghèo từ 25% trở lên, trong đó có 11 xã tỷ lệ hộ nghèo trên 40%, có 2 địa phương tỷ lệ hộ nghèo dưới 10% (Lâm Thao 9,72%, TP Việt trì 4,82%).

2. Nguyên nhân đói nghèo:

- Nguyên nhân khách quan:

Do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu, vị trí địa lý...) không thuận lợi gây nhiều khó khăn cho sản xuất nói chung, sản xuất nông lâm nghiệp nói riêng trình độ, tập quán canh tác lạc hậu, hiệu quả sản xuất thấp kém dẫn đến nghèo đói. Do trình độ phát triển kinh tế - xã hội, cơ chế chính sách và do nguồn đầu tư của Nhà nước xây dựng hạ tầng cơ sở nhằm giải quyết đói nghèo còn nhiều hạn chế.

- Nguyên nhân chủ quan:

Việc chỉ đạo các cấp, các ngành và ở cơ sở trong việc công tác xoá đói giảm nghèo còn thiếu đồng bộ và chưa thường xuyên, thiếu cụ thể, đầu tư còn dàn trải, thiếu tập trung dứt điểm. Trình độ dân trí chưa cao, bản thân người nghèo, thiếu vốn, thiếu kiến thức, thiếu lao động, đông người ăn theo hay gặp tai nạn rủi ro. Đội ngũ cán bộ xoá đói giảm nghèo còn thiếu và yếu, nhất là ở dưới cơ sở...

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG

 CHƯƠNG TRÌNH XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2001 - 2005.

I - PHƯƠNG HƯỚNG

Xoá đói giảm nghèo là bộ phận quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và cơ sở. Thực hiện xoá đói giảm nghèo phải gắn liền với công bằng xã hội, lấy chương trình xóa đói giảm nghèo trung tâm gắn các chương trình kinh tế - xã hội khác, ưu tiên đối với các xã nghèo, vùng sâu, vùng dân tộc, vùng căn cứ cách mạng.

- Xoá đói giảm nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiêm, nghĩa vụ của từng cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Xoá đói giảm nghèo thực hiện theo phương châm xã hội hoá, người nghèo, vùng nghèo, xã nghèo, phát huy nội lực tự vươn lên là chính, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng.

II- MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

1. Mục tiêu:

Phấn đấu đến cuối năm 2005 thực hiện được các mục tiêu cụ thể sau:

- Đảm bảo các xã nghèo có đủ các công trình hạ tầng cơ sở thiết yếu: điện, đường dân sinh, trường học, trạm y tế, nước sinh hoạt, chợ, thuỷ lợi nhỏ, không còn xã nghèo (theo chuẩn mới).

- Xoá cơ bản hộ đói, không để tái đói kinh niên; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 5% - 6% theo chuẩn mới, bình quân mối năm giảm khoảng 3% (tương đương 7.000 hộ).

2. Nhiệm vụ:

- Thường xuyên nắm chắc diễn biến tình hình đói nghèo, kiểm tra đánh giá xác thực, chỉ ra nguyên nhân đói nghèo của những huyện, xã nghèo để có kế hoạch tập trung đầu tư có trọng điểm, đúng địa chỉ để giảm tỷ lệ đói nghèo (đặc biệt là các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% không nằm trong chương trình 135).

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần tự trọng, giáo dục truyền thống của cán bộ, đảng viên, người dân đối với công tác xoá đói giảm nghèo, người nghèo để phát huy khả năng tự vươn lên xoá đói giảm nghèo.

- Tập trung khai thác mọi nguồn lực, phát huy nội lực, lồng ghép các chương trình, đặc biệt là gắn chặt với chương trình, đặc biệt là gắn chặt với chương trình giải quyết việc làm (không chỉ tập trung cho các xã 135, cần quan tâm các xã nghèo ngoài vùng 135), xây dựng và triển khai thực hiện các chính sách, dự án đối với người nghèo, đặc biệt là chương trình hỗ trợ giảm nghèo của Ngân hàng Thế giới (WB) giải quyết dứt điểm về cơ sở hạ tầng thiết yếu cho xã nghèo, trước hết là xây dựng các mô hình sản xuất, các công trình điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, trung tâm cụm xã...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư cho chương trình; cải cách thủ tục thông thoáng, đơn giản nhưng phải đảm bảo nguyên tắc chặt chẽ, đúng luật pháp.

- Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo, nhất là cán bộ chủ chốt ở cơ sở, có kế hoach phổ cập trình độ trung cấp, đại học.

III- NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

Đói nghèo là hậu quả của nhiều nguyên nhân, do đó muốn xoá đói giảm nghèo phải giải quyết đồng bộ các nguyên nhân, áp dụng các giải pháp hỗ trợ trực tiếp hoặc gián tiếp, lồng ghép các chương trình. Cụ thể phải thực hiện những giải pháp cơ bản sau:

A- THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI:

1. Chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục:

- Ưu tiên tuyển sinh vào các lớp đầu cấp, các lớp công lập, hỗ trợ cho mượn sách giáo khoa và các phương tiện học tập khác.

- Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và đảm bảo đủ giáo viên cho trường học các xã nghèo, xã vùng sâu, vùng xa.

- Hỗ trợ dưới hình thức khen thưởng cho con hộ nghèo vượt khó học giỏi ở các trường phổ thông, thực hiện miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo học tại các trường.

2. Chính sách hỗ trợ về Y tế:
- Tăng cường các hoạt động y tế, nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, hạn chế bệnh tật, nâng cao thể lực, tăng cường sức lao động cho xã hội.

- Tạo môi trường trợ giúp cho thành viên các hộ nghèo về mặt sức khoẻ, đảm bảo cấp thẻ BHYT cho khoảng 20-25% hộ nghèo. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh và theo dõi khám chữa bệnh cho người nghèo ở các cơ sở y tế.

- Tuyên truyền cho người nghèo sinh đẻ có kế hoạch, thực hiện tốt công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình.

3. Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất trong nông nghiệp:
- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Nhà nước về miễn, giảm thuế sử dụng đất trong nông nghiệp cho các hộ nghèo và xem xét miễn cho người nghèo một số khoản thu thuộc thẩm quyền của tỉnh, khuyến khích xây dựng các hợp tác xã, các tổ hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục thực hiện chính sách trợ cước, trợ giá cho các hộ nghèo, vùng nghèo.

4. Chính sách an ninh xã hội, trợ giúp các nhóm đối tượng yếu thế:
Hỗ trợ trực tiếp cho người bị tai nạn rủi ro, thiên tai, bão lụt để ổn định đời sống. Thực hiện tốt việc cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng theo Nghị định 07/NĐ-CP của Chính phủ.

5. Chính sách trợ giúp đối tượng nghèo về nhà ở:
Huy động các nguồn từ thiện, các tổ chức kinh tế xã hội, sự đóng góp của cán bộ công nhân viên chức và một phần từ nhân sách Nhà nước ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo xây dựng, sửa chữa lại nhà ở. Cứu trợ kịp thời các hộ nghèo chưa có nhà ở, các gia đình bị thiệt hại về nhà ở (đổ, sập, trôi...) do thiên tai, hoả loạn gây ra.

6. Hỗ trợ tư liệu, công cụ sản xuất cho người nghèo:
Tạo điều kiện và hỗ trợ một phần công cụ sản xuất phù hợp cho người nghèo ở nông thôn. Dạy nghề, truyền nghề, chuyển đổi nghề, tạo việc làm phi nông nghiệp cho người nghèo. Hỗ trợ một phần công cụ sản xuất nhỏ, công cụ cầm tay... cho người nghèo.

B- TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO

1. Dự án tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo:

1.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

Hỗ trợ vốn cho hộ nghèo có sức lao động, có điều kiện sản xuất kinh doanh nhưng thiếu vốn để phát triển kinh tế, giảm bớt khó khăn, từng bước nâng cao đời sống, thoát khỏi đói nghèo.

- Phấn đấu 100% hộ nghèo có điều kiện sản xuất, nhưng thiếu vốn được vay vốn phát triển sản xuất, ưu tiên địa bàn nông nghiệp, nông thôn, vùng sâu, vùng sâu, vùng xa, mức vay bình quân từ 2,5 - 3,5 triệu đồng/ hộ, thời hạn 3 năm. Một số trường hợp do đối tượng đầu tư có thời hạn dài hơn như chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm... có thể cho vay tới mức 5 triệu, thời hạn 5 năm. Bảm đảm vốn vay đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Duy trì, tiếp tục xây dựng các tổ nhóm vay vốn, tạo điều kiện, hỗ trợ, động viên hộ nghèo trong việc vay vốn.

1.2. Nguồn lực của dự án:

- Năm 2001 tăng 25 tỷ đồng, đảm bảo 100% hộ nghèo được vay vốn, mức vay bình quân từ 2,5 -3 triệu đồng/ hộ.

- Đến năm 2005 đưa tổng nguồn vốn lên 200 tỷ đồng, mức vay mỗi hộ là 5 triệu đồng. Nguồn Trung ương hỗ trợ qua Ngân hàng phục vụ người nghèo là 145 tỷ, vốn huy động 5 tỷ.

2. Dự án hướng dẫn người nghèo cách làm ăn và khuyến nông khuyến lâm - khuyến như:
2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

- Thường xuyên tổ chức tập huấn nhằm trang bị cho người nghèo những kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, sử dụng máy móc, công cụ lao động, chế biến nông lâm sản, kiến thức về tín dụng, thị trường, hoạt động kinh doanh, xây dựng kế hoạch và quản lý chi tiêu trong gia đình. Trước mắt cần đào tạo từ 300 - 350 cán bộ khuyến nông cơ sở, bình quân mỗi xã nghèo có từ 4 - 5 cán bộ khuyến nông cơ sở. Từ năm 2002 - 2005 mỗi năm phải đào tạo một số lượng cán bộ khuyến nông cơ sở từ 150 - 200 người để bổ sung cho các xã nghèo.

- Xây dựng các mô hình trình diễn.

- Tăng cường mạng lưới đội ngũ cán bộ các đoàn thể để hướng dẫn, giúp đỡ các hộ nghèo cách làm ăn...

2.2. Nguồn lực của dự án:

Tổng nguồn vốn cho dự án: 5.091,4 triệu đồng (Ngân sách Trung ương 3.900 triệu, ngân sách tỉnh 1.191,4 triệu).

Trong đó:

- Kinh phí đào tạo khuyến nông viên cơ sở, hướng dẫn lao động nghèo: 1.104 triệu đồng.

- Thông tin tuyên truyền: 498,4 triệu

- Tập huấn, huấn luyện: 806 triệu

- Xây dựng mô hình trình diễn: 1.979 triệu

- Kinh phí hoạt động khác: 704 triệu

3. Dự án xây dựng mô hình xoá đói giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, ATK:
3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

- Nâng cao đời sống vật chất, mức hưởng thụ văn hoá tinh thần cho nhân dân, từng bước đưa các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, hoà nhập vào sự phát triển chung.

- Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo (theo chuẩn mới) mỗi năm từ 5-7%, để đến năm 2005 tỷ lệ hộ nghèo ở 41 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn thuộc 2 huyện Thanh Sơn, Yên Lập xuống dưới 10%. Phấn đấu đến năm 2005, bình quân lương thực đầu người đạt 360 kg trở lên, mở rộng, phát triển sản xuất ngành nghề nâng cao tỷ lệ sử dụng thời gian lao động lên 80% năm 2005.

3.2. Nội dung hoạt động của dự án:

Tập trung xây dựng, đầu tư vào 4 nhóm mô hình:

- Nhóm mô hình cải tạo vườn tạp:

Đầu tư, hỗ trợ giống mới, hướng dẫn kỹ thuật trồng các loại cây ăn quả, cây công nghiệp, cây đặc sản có hiệu quản kinh tế cao cho 1000 hộ, bình quân mỗi mô hình (tính theo hộ ) 4 triệu đồng, với tổng số vốn đầu tư hỗ trợ là: 4.000 triệu đồng. Trong đó:

+ Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ (40%): 1.600 triệu đồng

+ Vốn vay ưu đãi (50%): 2.00 triệu đồng

+ Vốn tự có: (10%): 400 triệu đồng

- Nhóm mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá:

Xác định loại gia súc, gia cầm, thuỷ sản phù hợp với đặc điểm từng vùng, đầu tư hỗ trợ giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho 1.500 hộ, mức đầu tư bình quân mỗi hộ trong nhóm là 5 triệu đồng, với tổng vốn đầu tư 7.500 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ (50%): 3.750 triệu đồng

+Vốn vay ưu đãi (40%): 3.000 triệu đồng

+ Vốn tự có (10%): 750 triều đồng

- Nhóm mô hình khai hoang trồng lúa nước, thâm canh tăng vụ, đảm bảo an toàn lương thực:

Đầu tư vốn khai hoang mở rộng diện tích, sử dụng giống cây lương thực, có năng xuất cao vào sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho 1.500 hộ, bình quân mỗi hộ trong nhóm 5 triệu đồng, với tổng số vốn đầu tư là 7.500 triệu đồng

Trong đó:

+ Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ (7%): 5.250 triệu đồng

+ Vốn vay ưu đãi (3%): 2.250 triệu đồng

- Nhóm mô hình kinh tế tổng hợp, kinh tế trang trại:

Tổng số hộ trong nhóm là 500 hộ, bình quân mỗi hộ là 7 triệu đồng, tổng số vốn đầu tư là 3.500 triệu đồng; Trong đó:

+ Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ (3%): 1.050 triệu đồng

+ Vốn ưu đãi (50%): 1.750 triệu đồng

+ Vốn tự có (20%): 700 triệu đồng

3.3. Nguồn lực của dự án:

Tổng nhu cầu vốn cho dự án 22.500 triệu đồng; Trong đó:

+ Vốn ngân sách Nhà nước hỗ trợ: 11.650 triệu đồng

+ Vốn ưu đãi: 900 triệu đồng

+ Vốn tự có: 1.850 triệu đồng.

Nguồn vốn được bố trí hàng năm, giai đoạn 2002- 2--5

4. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã nghèo (ngoài chương trình 135):

Kết cầu hạ tầng nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng là động lực và điều kiện để thúc đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo. Hạ tầng cơ quan phát triển giúp cho người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, thông tin, thị trường, nâng cao dân trí, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Đây là giải pháp bền vững góp phần giải quyết vấn đề đói nghèo.

4.1. Mục tiêu và nhiệm vụ cơ bản của dự án:

- Tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh giao lưu hàng hoá giữa các vùng, tạo môi trường thuận lợi để người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội, thực hiện xoá đói giảm nghèo bền vững.

- Đến năm 2005 cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng thiết yếu như thuỷ lợi, giao thông, điện, chợ, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục... Đưa tiến độ khoa học kỹ thuật, dịch vụ sản xuất về các xã nghèo. Cụ thể:

+ Về thuỷ lợi: Đào đắp 70km bờ bao, 35 km kênh, xây lắp 120 cống các loại, 30 trạm bơm điện.

+ Công trình điện: Xây dựng 25 trạm biến áp, 45 km đường dây cao, hạ thế phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

+ Về giao thông: Cải tạo, nâng cấp 250 km đường giao thông liên thôn, làm mới 45 km đường giao thông liên xã, 15 cầu, 40 cống qua đường

+ Các công trình phúc lợi: Xây dựng 75 phòng học tiểu học, nâng cấp cải tạo 42 trạm y tế, 20 chợ nông thôn, đào mới 2500 giếng nước sinh hoạ, 7 hệ thống cấp nước tập trung.

4.2. Nguồn lực của dự án:

- Tổng vốn đầu tư: 27.500 triệu đồng

Trong đó: Ngân sách Nhà nước: 25.000 triệu đồng

Huy động và tự có: 2.500 triệu (các nguồn huy động khác bao gồm huy động từ các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân theo Nghị định 24/1999/NĐ-CP và sự ủng hộ giúp đỡ của các tổ chức doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã nghèo).

5. Dự án bố trí sắp xếp lao động dân cư phát triển kinh tế:

5.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

Xây dựng quy hoạch vùng dân cư nhằm điều chỉnh dân cư giữa các vùng, các điểm dân cư ở địa phương hình thành khu dân cư mới theo quy hoạch.

Hàng tháng thực hiện di chuyển 200 - 300 hộ vào các điểm kinh tế mới đang xây dựng còn khả năng tiếp nhận dân. Hạn chế di dân tự do tiến tới chấm dứt tình trạng di cư tự do.

5.2. Nội dung dự án:

Xây dựng quy hoạc dân cư ở các địa phương:

Các địa phương căn cứ vào điều kiện, thực tế, quỹ đất và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quy hoạch vùng dân cư để khai hoang mở rộng diện tích sản xuất. Quy hoạch vùng dân cư phải gắn với việc khai thác đất đai phát triển kinh tế với việc phân bổ lao động dân cư theo hướng ưu tiên giải quyết việc làm, lập các dự án để điều chuyển bố trí lại  dân cư ở những nơi cần thiết.

Hỗ trợ kinh phí di chuyển dân, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống:

- Di chuyển dân cư: 1500 hộ

- Xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất, đời sống:

+ Đường giao thông: 15 km

+ Thuỷ lời: Đập tràn: 7 công trình

Hệ thống kênh mương: 30 km

Bờ vùng, bờ bao: 55 km, 45 cống.

+ Điện phục vụ sản xuất: 8 trạm biến áp, 5000m dây cao, hạ thế 0,35 KV+0,4 KV.

+ Xây dựng 350 m2 trường học, 6 phòng trạm y tế; đào 50 giếng sinh hoạt.

+ Hỗ trợ sản xuất 1.500 hộ

5.3. Nguồn lực dự án:

Tổng nguồn 16.700 triệu đồng. Trong đó vốn ngân sách 15.100 triệu đồng, vốn vay 600 triệu đồng, tự có 1000 triệu đồng. Dành cho xây dựng cơ sở hạ tầng 15.320 triệu, di chuyển dân cư 1.380 triệu đồng.

6. Dự án định canh định cư:

6.1 Mục tiêu của dự án:

Tuyên truyền, vân động và tổ chức thực hiện định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc Dao, H.Mông nhanh chóng chuyển từ tập quán đốt phá rừng làm nương dẫy du canh du cư sang sản xuất định canh, khai hoang mở rộng diện tích cấy lúa nước, kiến thiết nương rẫy, ổn định đời sống, yên tâm định cư lâu dài.

Mỗi năm định canh định cư cho 200 hộ, 1000 khẩu. Đến năm 2005 có 75% số hộ vùng định canh định cư được hưởng dự án định canh định cư.

Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống; xây dựng các tuyến đường dân sinh từ trung tâm cụm xã đến các thôn bản.

6.2. Nội dung dự án:

Đầu tư củng cố, ổn định sản xuất đời sống các thôn bản và 2629 hộ đồng bào đã cơ bản hoàn thành định canh định cư. Vận động tổ chức định canh định cư 4.635 hộ thuộc diện vận động ở 127 thôn bản của 28 xã. Khảo sát xây dựng dự án mới ở 13 xã còn lại.

Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn vùng cao:

Tập trung đầu tư xây dựng các công trình đầu mối phục vụ sản xuất, đời sống; Đập, kênh mương, giao thông liên thôn, bản.

6.3. Nguồn lực dự án:

Tổng nhu cầu vốn đầu tư từ 2001 đến 2005:83.068 triệu đồng.

Trong đó: +Ngân sách Nhà nước: 71.578 triệu;

+Vốn vay sản xuất: 10.040 triệu.

+Tự có, huy động:1.450 triệu đồng.

Đầu tư phát triển theo dự án 71.668 triệu, sự nghiệp kinh tế định canh định cư: 11.400 triệu;

7. Dự án kinh tế mới:

7.1 Mục tiêu của dự án:

Triển khai thực hiện 9 dự án (trong đó có 5 dự án chuyển tiếp, 4 dự án mới) khai hoang và cải tạo 890 ha ruộng để cấy 2 vụ lúa, mở rộng diện tích nuôi cá vụ 250 ha. Sắp xếp lại dân cư vào vùng dự án 600 - 700 hộ, tạo việc làm cho 1.500 lao động.

7.2. Nội dung của dự án:

Xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp như: bờ vùng, bờ bao, hệ thống kênh mương, trạm biến áp, trạm bơm tiêu. Cụ thể: Đắp 35 km bờ bao, bờ vùng, xây 10,5 km đập tràn, 13,5 km kênh mương, 67 cống tưới tiêu, 10 tram bơn tưới tiêu, 7 trạm biến áp, 350 m2 nhà mẫu giáo, trạm y tế ...

7.3 Tổng nguồn vốn dự án:

Tổng số vốn đầu tư 26.432 triệu đồng

Trong đó: - Vốn ngân sách: 17.474 triệu

- Vốn vay sản xuất: 3.298 triệu

- Vốn tự có, huy động: 5.660 triệu

Nguồn vốn nhà nước đầu tư hỗ trợ để xây dựng các công trình mới, các công trình trọng điểm, nguồn vốn tự có của nhân dân địa phương tập trung tôn tạo bờ bao, hệ thống kênh mương và các công trình phúc lợi công cộng thông qua việc huy động lao động nghĩa vụ theo quy định của nhà nước và các nguồn khác.

8. Dự án hỗ trợ sản xuất, phát triển ngành nghề:

8.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

- Hỗ trợ việc làm ổn định tại chỗ, tăng thu nhập cho người lao động nghèo. Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất và từng bước hỗ trợ phát triển ngành nghề.

- Xây dựng có sở sản xuất, chế biến, phát triển ngành nghề truyền thống. Mở thêm ngành nghề phụ ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng định canh định cư. Từng bước đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, tiêu thu sản phẩm.

8.2. Nội dung dự án:

Thực hiện đầu tư hỗ trợ phát triển ngành nghề chế biến nông - lâm sản, dịch vụ sản xuất tại chỗ. Trước mắt đầu tư hình thành vùng sản xuát cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến nông lâm sản và tiêu thụ sản phẩm, phát triển ngành nghề với quy mô vừa và nhỏ, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chế biến, sản xuất sửa chữa cơ khí nhỏ, tổ chức các điểm dịch vụ phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho đồng bào vùng có nhiều khó khăn như: Chế biến lâm sản (nguyên liệu giấy). chế biến nông sản (sơ chế chè ở Thanh Sơn, Yên Lập...)

8.3. Nguồn vốn thực hiện: 4.800 triệu đồng

Trong đó: + Ngân sách Nhà nước 4000 triệu đồng

+ Vay ưu đãi: 800 triệu

9. Dự án đào tạo bồi dưỡng cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo và cán bộ các xã nghèo:

9.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của dự án:

- Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trình độ năng lực, nghiệp vụ tổ chức thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo cho cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo. Nâng cao trình độ quản lý, tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở xã nghèo, cán bộ tăng cường, cán bộ xã đặc biệt khó khăn và xã có nhiều hộ đói nghèo nhằm phát huy nội lực, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo ở các địa phương đạt hiệu quả cao.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã và cán bộ chủ chốt cấp xã.

- Hàng năm tổ chức tập huấn những kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến xoá đói giảm nghèo. Nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ các cấp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban tổ chức chính quyền tỉnh và các sở, ngành có quan liêu quan soạn thảo, xây dựng, báo cáo thông qua Ban chủ nhiệm tỉnh.

9.2. Kinh phí thực hiện dự án:

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 1.001,29 triều đồng (bình quân 200 triệu/ năm).

+ Lớp tập huấn cấp tỉnh, huyện: 68.4 triệu

+ Lớp tập huấn cấp xã: 932,9 triệu

- Nguồn kinh phí:

+ Kinh phí TW cấp uỷ quyền: 701,29 triệu

+ Ngân sách tỉnh và các nguồn khác: 300.00 triệu.

IV- TỔNG HỢP NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO GIAI ĐOẠN 2002 - 2005

Tổng nhu cầu vốn cho việc thực hiện dự án và kinh phí tổ chức thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo giai đoạn 2001 - 2005 là: 263.250.69 triệu đồng (chưa kể nguồn vốn cho các chương trình, mục tiêu phát triển khác và nguồn lực huy động tại chỗ).

Trong đó: 

- Nguồn vốn thực hiện các dự án, chương trình: 262,092,69 triệu đồng.

- Kinh phí điều hành chương trình (phụ cấp cán bộ, xây dựng chương trình, điều tra tổng hợp, báo cáo, kiểm tra giám sát, quản lý chương trình và hội nghị sơ tổng kết...): 1.158,00 triệu đồng.

Cơ cấu nguồn:

- Trung ương cấp uỷ quyền: 204.403,29 triệu đồng

- Ngân sách tỉnh và các nguồn khác: 58.847,4 triệu đồng

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I-THÀNH LẬP BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH XOÁ ĐÓ

 GIẢM NGHÈO VÀ VIỆC LÀM CÁC CẤP

1. Ban chủ nhiệm cấp tỉnh:

- Thành lập Ban chủ nhiệm xoá đói giảm nghèo và việc làm tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ nhiệm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Phó Chủ nhiệm thường trực, Giám đốc Sở NN&PTNT làm Phó Chủ nhiệm. Thành viên Ban Chủ nhiệm gồm lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính - Vật giá, Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Ban Tổ chức Chính quyền, Ngân hàng phục vụ người nghèo, Kho Bạc Nhà nước và mời lãnh đạo UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân.

- Giúp việc Ban Chủ nhiệm có tổ chuyên viên của Sở Lao động - Thương binh - Xã hội. Các Sở, ngành chủ trì các dự án thành phần bố trí bộ phận chuyên viên giúp việc để theo dõi, triển khai thực hiện dự án của Sở, ngành mình.

2. Ban chủ nhiệm cấp huyện, thành, thị:

- ở cấp huyện, thành, thị Ban chủ nhiệm chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm có cơ cấu như Ban chủ nhiệm tỉnh, trên cơ sở kiện toàn các Ban chỉ đạo xoá đói giảm nghèo và việc làm của địa phương.

- Ban chủ nhiệm cấp huyện, có nhiệm vụ phải thương xuyên theo dõi, điều tra, khảo sát nắm chắc diễn biến tình hình đói nghèo ở điạ phương mình; có trách nhiệm nắm tới xã, giúp đỡ các xã nhất là các xã nghèo.

3. Ban chủ nhiệm các xã, phường, thị trấn:

Thành phần Ban chủ nhiêm như cấp huyện, nhưng tính chất hoạt động phải sâu sát, cụ thể, thường xuyên. Ban chủ nhiệm cấp xã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể, các Chi bộ và Trưởng khu hành chính, nắm chắc từng hộ nghèo và có kế hoạch giúp đỡ từng hộ vươn lên xoá đói giảm nghèo. Trực tiếp tổ chức thực hiện một số dự án được giao làm chủ đầu tư hoặc các nguồn huy động đóng góp của nhân dân trong xã.

4. Nhiệm vụ chung của Ban chủ nhiệm Xoá đói giảm nghèo và việc làm các cấp:

- Tổ chức điều tra, khảo sát xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp xoá đói giảm nghèo hàng năm và chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đó.

- Xây dựng quy chế kiểm tra giám sát, hướng dẫn và quản lý việc sử dụng các nguồn lực đầu tư cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo. Hướng dẫn việc thực hiện lồng ghép các chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn cấp mình.

- Định kỳ thông tin báo cáo tình hình và đánh giá kết quả thực hiện chương trình 6 tháng 1 lần Ban chủ nhiệm họp kiểm điểm đánh giá hoạt động xoá đói giảm nghèo để đề ra những nhiệm vụ cụ thể tiếp theo, kịp thời biểu dương khen thưởng những cá nhân, tập thể địa phương và cơ sở có thành tích thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo.

II- PHÂN CÔNG NGHIỆM VỤ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Là cơ quan thường trực của chương trình, có nhiệm vụ sau:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và các đoàn thể tổng hợp các thông tin báo cáo, giúp trưởng ban điều hành, thực hiện các nhiệm vụ chung của Ban chủ nhiệm.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành các đoàn thể và các huyện, thành thị xác định số hộ đói nghèo, xã nghèo. Xây dựng bản đồ đói nghèo của tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu chương trình xoá đói giảm nghèo của địa phương và các ngành.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện dự án. Đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác xoá đói giảm nghèo và cán bộ ở các xã nghèo.

- Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các chính sách trợ giúp người nghèo, đề xuất phân bổ nguồn lực theo hướng ưu tiên cho chương trình

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

 Xác định nguồn vốn đầu tư, lập kế hoạch, cân đối và huy động nguồn lực cho chương trình xoá đói giảm nghèo. Hướng dẫn lồng ghép các dự án, các chương trình khác với chương trình xoá đói giảm nghèo trên địa bàn từ khâu kế hoạch đến chỉ đạo thực hiện.

3. Sở Tài Chính -Vật giá:

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí và bảo đảm ngân sách Nhà nước cấp hàng năm cho chương trình.

Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán các nguồn vốn của chương trình, theo Luật ngân sách.

- Đề xuất biện pháp, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách miễn, giảm thuế nhằm khuyến khích sản xuất phát triển.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

- Chủ trì xây dựng và thực hiện các Dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã nghèo, Định canh định cư, Kinh tế mới, Hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề, Bố trí sắp xếp lao động dân cư phát triển kinh tế, Hướng dẫn người nghèo cách làm ăn và khuyến nông - khuyến lâm- khuyến ngư.

- Thực hiện kế hoạch lông ghép các chương trình, dự án của ngành với chương trình xoá đói giảm nghèo.

- Nghiên cứu đề xuất thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ người nghèo trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển ngành nghề, xây dựng nông thôn.

5. Ngân hàng phục vụ người nghèo:

- Chủ trì xây dựng và thực hiện dự án về tín dụng cho người nghèo. Tham mưu đề xuất các biện pháp huy động vốn, giải quyết chính sách tín dụng với người nghèo, xây dựng quỹ và cơ chế thực hiện bù đắp rủi ro cho nguồn vốn xoá đói giảm nghèo tỉnh.

- Xây dựng và củng cố các tổ chức vay ở cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác tín dụng cho hộ nghèo.

6. Sở Y tế:

- Chủ trì xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo. Phối hợp với các ngành có liên quan nghiên cứu và đề xuất thực hiện các giải pháp hỗ trợ cho người nghèo khám và chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

- Thực hiện lồng ghép các chương trình của ngành với chương trình xoá đói giảm nghèo.

7. Sở Giáo dục - Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các chính sách hỗ trợ người nghèo về giáo dục và đào tạo.

- Chịu trách nhiệm lồng ghép các chương trình, chính sách của ngành mình với chương trình xoá đói giảm nghèo.

8. Kho Bạc Nhà nước tỉnh:

Chủ trì, phối kết hợp trong việc giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn của chương trình theo quy định.

9. Văn phòng UBND tỉnh:

Chủ trì xây dựng và thực hiện dự án xoá đói giảm nghèo ở vùng đặc thù (an toàn khu). Triển khai thực hiện các nội dung lồng ghép dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn với các chương trình 135, trợ cước, trợ giá các mặt hàng, đầu tư xây dựng trung tâm cụm xã.

10. UBND các huyện, thành, thị, các xã, phường, thị trấn:

Căn cứ phương hướng, mục tiêu của chương trình xoá đói giảm nghèo và thực tế địa phương mình, xây dựng chương trình xoá đói giảm nghèo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả.

11. Báo Phú thọ, Đài Phát thành và Truyền hình Phú Thọ, các cơ quan thông tin đại chúng:

Có trách nhiệm tăng cường thông tin, tuyên truyền, vân động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình có nhiều thành tích trong công tác xoá đói giảm nghèo.

12. Đề Nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể:

Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình xoá đói giảm nghèo lập kế hoạch triển khai cụ thể, tích cực vận động các hội viên, đoàn viên tham gia vào chương trình xoá đói giảm nghèo và thường xuyên tham gia giám sát chương trình xoá đói giảm nghèo ở cơ sở.

UBND tỉnh tiếp tục phân công các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã nghèo. Các cơ quan, đơn vị được phân công giúp đỡ các xã cần chủ động nắm tình hình cơ sở, hướng dẫn các xã lập dự án định hướng phát triển kinh tế- xã hội. Đồng thời bằng các hình thức như trích quỹ hoặc vận động ủng hộ từ cán bộ công nhân viên của ngành, đoàn thể đơn vị mình hỗ trợ trực tiếp, thiết thực cho xã được giúp đỡ.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình xoá đói giảm nghèo của tỉnh tổng hợp  báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.
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